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I. Trắc nghiệm (3 điểm) Ghi lại vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Cách viết nào sau đây cho ta một phân số:
	
A. 
	
B. 
	
[bookmark: MTBlankEqn]C.  
	
D.  


[image: ]Câu 2: Số điểm tốt của các bạn An, Bình, Hoa, Mai 
được biểu diễn bởi biểu đồ tranh như sau: 





Số điểm tốt của bạn An đạt được là:
	A. 6
	B. 30
	C. 25
	D. 5



Câu 3: Số đối của  là:
	
A. 
	
B. 
	C.  
	D. 


Câu 4: Các nhà thiên văn học đã xác định được khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt trời khoảng 149 597 870 700 mét. Hãy làm tròn khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt trời đến hàng triệu:
	A. 149 597 000 000 
	B. 149 597 870 000
	C. 149 598 000 000
	D. 149 598 870 700




Câu 5: So sánh các phân số sau:  và ?
	

A.  > 
	

B.  < 
	

C.  = 
	D. Không so sánh được


Câu 6: Trong hộp có một số bút xanh, một số bút vàng và một số bút đỏ. Lấy ngẫu nhiên 1 bút từ hộp, xem màu gì rồi trả lại. Lặp lại hoạt động trên 40 lần ta lấy được 16 lần bút đỏ. Xác suất thực nghiệm lấy được bút đỏ: 
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 7: Hỗn số   được viết dưới dạng phân số là:
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 8:  Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau: 
A. Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau
B. Phân số nào nhân với 1 cũng bằng chính nó       
C. Phân số nào nhân với 0 cũng bằng 0
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 9: Cho hình vẽ sau:
[image: ]
Hai tia Ax và By có vị trí như thế nào với nhau?
	A. Đối nhau
C. Không đối nhau, không trùng nhau 
	B. Trùng nhau
D. Vừa đối nhau, vừa trùng nhau





Câu 10: Cho hình vẽ: Có bao nhiêu tia gốc V trong hình vẽ đã cho:
	 A. 4
 B. 3
	C. 2
D. 1
	[image: ]


Câu 11: Xem hình dưới đây và chọn khẳng định đúng:                         
	 A. Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AB
 B. Điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC
 C. Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng AD
 D. Điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AD
	[image: ]


Câu 12: Hình ảnh bậc thang dưới đây cho ta hình ảnh về:
[image: ]
	A. Hai đường thẳng cắt nhau
C. Hai đường thẳng trùng nhau
	B. Hai đường thẳng song song
D. Hai đường thẳng chéo nhau


II. Tự luận: (7,0 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm). Thực hiện phép tính (hợp lý nếu có thể):
	
a)  
	
b) 

	
c) 
	


Bài 2: (1 điểm). Tìm x, biết:
	
a) 
	
b) 


Bài 3: (1 điểm). Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định: “ Quốc kì nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh”. Lá cờ trên cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) có chiều dài 9m.
a) Tính chiều rộng của lá cờ đó?
b) Tính diện tích của lá cờ? Theo em số đo diện tích lá cờ trên cột cờ Lũng Cú tượng trưng cho điều gì?
Bài 4: (2,5 điểm). Vẽ tia Ox, trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 2cm; AB = 2cm. Vẽ tia OC là tia đối của tia Ox.
a) Kể tên hai cặp tia trùng nhau gốc O? Kể tên hai tia đối nhau gốc O?
b) Tính độ dài đoạn thẳng OB?
c) A có là trung điểm đoạn thẳng OB không? Vì sao?
(HS vẽ hình)
Bài 5: (1 điểm). 

a) Tính: 
b) Bạn Minh đến một cửa hàng bán dụng cụ học tập. Một máy tính cầm tay hiệu Casio Fx-580VNX có giá bán 650 000 đồng. Nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6, cửa hàng khuyến mãi giảm giá 20% giá bán các loại máy tính cầm tay. Hỏi số tiền bạn Minh phải trả để mua một máy tính cầm tay hiệu Casio Fx-580VNX là bao nhiêu?

-------------------------------Chúc các con làm bài thật tốt------------------------
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